
Đơn vị: ngàn đồng

GHI CHÚ

Dự toán

2025

Tỷ lệ 

(%)

Số thu 

ngân sách 

xã

TỔNG THU 9,202,000 8,837,000

A/ THU TRÊN ĐỊA BÀN 660,000 295,000

I/ Thu cân đối ngân sách 660,000 295,000

1. Thu ngoài quốc doanh 250,000 25,000

a/ DNRN,HTX thành lập theo Luật 30,000 10% 3,000

b. Thu từ kinh tế cá thể 220,000 22,000

- Thuế giá trị gia tăng 220,000 10% 22,000

2. Lệ phí trước bạ 250,000 50% 125,000

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7,000 50% 3,500

4. Thuế nhà đất

5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất

6. Thuế sử dụng đất 

7. Thu tiền bán nhà thuộc SHNN

8. Phí & lệ phí 83,000 71,500

- Phí & lệ phí xã, thị trấn 60,000 100% 60,000

- Phí MB 23,000 50% 11,500

- Phí môi trường

9. Thu tiền thuê đất

10. Thu khác ngân sách 70,000 2 70,000

- Thu khác, thu khác 30,000 100% 30,000

- Thu quỹ đất công ích 40,000 100% 40,000

II/ Thu để lại chi qua quản lý NS 0 0 0

1. Phí & lệ phí 0 0 0

- Phí & lệ phí xã, thị trấn

2. Thu khác 0 0 0

- Thu phạt, thu khác do xã, thị trấn

- Ghi thu ghi chi ( nguồn vận động)

B/ THU CHUYỂN GIAO NS 8,542,000 8,542,000

- Bổ sung cân đối 8,073,700 8,073,700

- Bổ sung chương trình MTQG 468,300 468,300
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